
SỞ Y TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

HỘI ĐỒNG CMKT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 

Họp Hội đồng chuyên môn kỹ thuật kèm theo thẩm định điều chỉnh giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Mắt thuộc Công ty  

Cổ phần trung tâm Mắt quốc tế 3P Hikari 

(bổ sung danh mục kỹ thuật) 

 

I. THỜI GIAN: Ngày 28 tháng 11 năm 2024. 

II. ĐỊA ĐIỂM: Phòng khám chuyên khoa Mắt thuộc Công ty Cổ phần trung tâm Mắt quốc tế 3P 

Hiraki (địa chỉ số 51 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh). 

III. THÀNH PHẦN HỌP 

1. Hội đồng chuyên môn kỹ thuật, Sở Y tế: 

- BS. CKII. Vũ Quỳnh Hoa, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Ủy viên Ban thường trực,  

Chủ trì; 

- BS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y – Thư ký; 

- BS. CKII. Dương Quốc Cường, Phó Trưởng khoa Dịch kính võng mạc, Bệnh viện Mắt, 

Thành viên; 

- BS. CKI. Chu Thị Hải Yến, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Da liễu, 

Thành viên. 

2. Đại diện Phòng khám chuyên khoa Mắt thuộc Công ty Cổ phần trung tâm Mắt quốc tế 3P 

Hiraki: 

- BS. Trương Khánh Mỹ Hằng, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và thực hiện danh 

mục kỹ thuật; 

- BS. Lê Nguyễn Thảo Chương, bác sĩ điều trị; 

- BS. Nguyễn Thị Phương Hà, bác sĩ điều trị; 

- BS. Phạm Mạnh Sơn, bác sĩ gây mê hồi sức; 

- ĐD. Võ Thị Hạnh, điều dưỡng; 

- ĐD. Huỳnh Thị Huyền Trân, điều dưỡng; 

- ĐD. Nguyễn Thị Trúc Ly, điều dưỡng. 

IV. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 



- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về Quy định 

chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế quy định việc 

phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế về Quy định 

chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 29/08/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

- Quyết định số 8972/QĐ-SYT ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Sở Y tế về ban hành Quy 

chễ tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

Quyết định số 3735/QĐ-SYT ngày 1/7/2024 của Sở Y tế về việc kiện toàn thành viên Hội đồng 

chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tễ Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Công văn số 10988/SYT-NVY ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Sở Y tế về việc triển 

khai Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế về ban hành Danh 

mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh. 

 

V. HỒ SƠ PHÁP LÝ 

- Hồ sơ số H29.19-240920-0096 ngày 17 tháng 10 năm 2024 về việc điều chỉnh giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Mắt thuộc Công ty Cổ phần 

trung tâm Mắt quốc tế 3P Hikari tại địa chỉ số 51 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Giấy phép hoạt động số 07217/HCM-GPHĐ ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế cấp đối 

với Phòng khám chuyên khoa Mắt thuộc Công ty Cổ phần Trung tâm Mắt Quốc tế 3P Hikari; 

- Quyết định số 1434/QĐ-SYT ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế về việc phê duyệt danh 

mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Mắt thuộc 

Công ty Cổ phân Trung tâm Mắt Quốc tế 3P Hikari do bác sĩ Trương Khánh Mỹ Hằng chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; 

- Quyết định số 718/QĐ-SYT ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Sở Y tế về việc phê duyệt danh 

mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Mắt thuộc 

Công ty Cổ phần Trung tâm Mắt Quốc tế 3P Hikari. 

VI. KẾT QUẢ 



Sau khi nghe Bác sĩ Trương Khánh Mỹ Hằng – Đại diện Phòng khám chuyên khoa Mắt thuộc 

Công ty Cổ phần Trung tâm Mắt Quốc tế 3P Hikari tại địa chỉ số 51 Phạm Viết Chánh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 trình bày về năng lực thực hiện danh mục kỹ thuật tại đơn vị, Hội 

đồng Chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế thống nhất các kết quả thẩm định: 

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Theo biên bản ngày 28 tháng 11 năm 2024 của Sở Y tế. 

Nhận xét: Cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với danh mục kỹ thuật đề xuất phê duyệt. 

2. Nhân sự thực hiện danh mục kỹ thuật: 

TT Họ Tên Số CCHN Phạm vi chuyên môn 
Vị trí chuyên 

môn 

01 
Trương Khánh Mỹ 

Hằng 

0012612/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật 

02 
Lê Nguyễn Thảo 

Chương 

0015129/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 
Bác sĩ điều trị 

03 
Nguyễn Thị Phương 

Hà 

010838/HCN-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 
Bác sĩ điều trị 

04 Phạm Mạnh Sơn 
002468/DL-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội khoa, 

Gây mê hồi sức 

Bác sĩ gây mê 

hồi sức 

05 Võ Thị Hạnh 
0004793/ĐL-

CCHN 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Điều dưỡng 

06 
Huỳnh Thị Huyền 

Trân 

042240/HCM-

CCHN 
Điều dưỡng viên Điều dưỡng 

07 Nguyễn Thị Trúc Ly 
032285/HCM-

CCHN 
Điều dưỡng viên Điều dưỡng 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 59/2017/B60 của Bệnh viện Mắt ngày 16 tháng 3 năm 2017 cấp 

cho bác sĩ Trương Khánh Mỹ Hằng về Phẫu thuật Phaco căn bản; 



- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 221/2018/B60 của Bệnh viện Mắt ngày 12 tháng 10 năm 2018 

cấp cho bác sĩ Trương Khánh Mỹ Hằng về Siêu âm nhãn khoa; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 71/2020/B60 của Bệnh viện Mắt ngày 31 tháng 7 năm 2020 cấp 

cho bác sĩ Trương Khánh Mỹ Hằng về Chụp cắt lớp võng mạc bằng máy OCT; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 810/2023-B04 của Bệnh viện Mắt Trung ương ngày 31 tháng 7 

năm 2023 cấp cho bác sĩ Trương Khánh Mỹ Hằng về Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ: 

- Chứng nhận đào tạo liên tục số 018/2012-B04 của Bệnh viện Mắt Trung ương ngày 15 tháng 

5 năm 2012 cấp cho bác sĩ Trương Khánh Mỹ Hằng về Khúc xạ; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 2075/2023-B12 của Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 28 tháng 11 năm 

2023 cấp cho bác sĩ Trương Khánh Mỹ Hằng về Chẩn đoán và điều trị bệnh mộng thịt; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 12/2347/QĐ-TĐHYKPNT/A014 của Trường Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch ngày 14 tháng 9 năm 2016 cấp cho bác sĩ Lê Nguyễn Thảo Chương về 

Phẫu thuật Lasik cơ bản; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 118/2023-C01.01 của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh 

ngày 09 tháng 8 năm 2013 cấp cho bác sĩ Lê Nguyễn Thảo Chương về Khúc xạ dành cho bác 

sĩ chuyên khoa Mắt; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 58/2017/B60 của Bệnh viện Mắt ngày 16 tháng 3 năm 2017 cấp 

cho bác sĩ Lê Nguyễn Thảo Chương về Phẫu thuật Phaco căn bản; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 65/2014-C01.01 của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh 

ngày 04 tháng 7 năm 2014 cấp cho bác sĩ Lê Nguyễn Thảo Chương về Phẫu thuật thủy tinh 

thể ngoài bao (ECCE); 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 02/SĐH/LASER-K2/2013 của Trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch ngày 25 tháng 9 năm 2013 cấp cho bác sĩ Lê Nguyễn Thảo Chương về Phẫu 

thuật tạo hình mi mắt bằng Laser CO2; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 464/2022-B12 của Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 11 tháng 5 năm 

2022 cấp cho bác sĩ Lê Nguyễn Tháo Chương về Tầm soát bệnh lý võng mạc tăng sinh và kỹ 

thuật tiêm nội nhãn; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 011389/A002/CC-ĐTLT của Đại học Y dược Thành phố Hồ 

Chí Minh ngày 29 tháng 12 năm 2023 cấp cho bác sĩ Lê Nguyễn Thảo Chương về Laser 

quang đông võng mạc, 

- Chứng chỉ đạo tạo liên tục số 25B/2021/B78 của Viện Nghiên cứu và đào tạo Y dược An 

Sinh ngày 18 tháng 4 năm 2021 cấp cho bác sĩ Lê Nguyễn Thảo Chương về Kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện; 



- Giấy chứng nhận theo Quyết định số 333/QĐ-TĐHYKPNT của Trường Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch ngày 18 tháng 2 năm 2014 cấp cho bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà về Phẩu 

thuật Phaco căn bản; 

- Giấy chứng nhận số 0609/UTS/BVM của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Mình ngày 11 

tháng 9 năm 2009 cấp cho bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà về Siêu âm trong nhãn khoa; 

- Giấy chứng nhận số 1340/4SĐH của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngày 02 

tháng 8 năm 2012 cấp cho bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà về Phẩu thuật tạo hình mi mắt bằng 

Laser CO2; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 96/2012-C01.01 của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh 

ngày 05 tháng 7 năm 2012 cấp cho bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà về Khúc xạ dành cho bác 

sĩ chuyên khoa Mắt; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 98/2016/B60 ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bệnh viện Mắt cấp 

cho bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà về Khám và chẩn đoán bệnh Glaucoma - Soi góc tiền 

phòng cắt mống mắt chu biên và điều trị đục bao sau thể thủy tỉnh bằng Laser YAG; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 2325/2017-B12 của Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 05 tháng 12 năm 

2017 cấp cho bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà về Tầm soát bệnh lý võng mạc tăng sinh và kỹ 

thuật tiêm nội nhãn; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 71/2022/B60 của Bệnh viện Mắt ngày 22 tháng 9 năm 2022 cấp 

cho bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà về Chụp cắt lớp võng mạc bằng máy OCT; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 153/2022/B60 của Bệnh viện Mắt ngày 28 tháng 10 năm 2022 

cấp cho bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà về Phẫu thuật Lasik cơ bản; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 1552/2018-B04 của Bệnh viện Mắt Trung ương ngày 10 tháng 

12 năm 2018 cấp cho điều dưỡng Võ Thị Hạnh về Điều dưỡng chuyên khoa Mắt; 

- Chứng chỉ đào tạo liên tục số 7253/2023/A 001.01 của Viện Đào tạo YHDP&YTCC ngày 08 

tháng 11 năm 2023 cấp cho điều dưỡng Huỳnh Thị Huyền Trân về Kiểm soát nhiễm khuẩn 

bệnh viện; 

Nhận xét: Bác sĩ Trương Khánh Mỹ Hằng, bác sĩ Lê Nguyễn Thảo Chương, bác sĩ Nguyễn 

Thị Phương Hà có chứng chỉ hành nghề với phạm vi chuyên môn phù hợp với danh mục kỹ 

thuật phòng khám đề xuất. 

3. Danh mục kỹ thuật phòng khám đề nghị phê duyệt: 

- Tổng số kỹ thuật phòng khám đề nghị phê duyệt: 10 kỹ thuật. Trong đó: 

+ 02 kỹ thuật loại đặc biệt. Căn cứ quy định tại Khoản 10, Điều 66, Nghị định số 96/2023/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh, thẩm quyền phê duyệt các kỹ thuật loại đặc biệt là Bộ Y tế. Như vậy, 



02 kỹ thuật loại đặc biệt (STT theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT: 13632, 13648) đề nghị 

Phòng khám gửi hồ sơ về Bộ Y tế để được xem xét phê duyệt. 

+ 08 kỹ thuật xếp loại I, II, III, không phân loại. Trong đó có 01 kỹ thuật đã được Sở Y tế phê 

duyệt tại Quyết định số 1434/QĐ-SYT ngày 07/9/2023 (kỹ thuật có STT 13764 theo Thông 

tư 23/2024/TT-BYT). 

- Tổng số kỹ thuật Hội đồng thẩm định cho Phòng khám tại buổi họp: 07 kỹ thuật. 

- Tổng số kỹ thuật đủ điều kiện thực hiện: 07 kỹ thuật. 

- Tổng số kỹ thuật không đủ điều kiện thực hiện tại Phòng khám: 00 kỹ thuật. 

- Phòng khám chuyên khoa Mắt thuộc Công ty Cổ phần trung tâm Mắt quốc tế 3P Hikari được 

Sở Y tế phê duyệt 68 kỹ thuật tại Quyết định số 1434/QĐ-SYT ngày 07/9/2023 và 02 kỹ 

thuật tại Quyết định số 718/QĐ-SYT ngày 06/8/2024 theo quy định của Thông tư 

43/2013/TT-BYT. Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2024/TT- BYT ngày 18/10/2024 của 

Bộ Y tế về việc ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, Hội đồng sẽ trình 

Ban Giám đốc Sở Y tế phê duyệt lại cho Phòng khám thực hiện 70 kỹ thuật theo Thông tư 

23/2024/TT-BYT. 

 

Nhận xét: Phòng khám đủ điều kiện thực hiện 77 kỹ thuật theo danh mục đính kèm. 

VII. KẾT LUẬN 

1. Hội đồng thống nhất trình Ban Giám đốc Sở Y tế xem xét, phê duyệt đối với Phòng khám 

chuyên khoa Mắt thuộc Công ty Cổ phần trung tâm Mắt quốc tế 3P Hikari tại địa chỉ số 51 

Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 khám bệnh, kê đơn, thực hiện 77 kỹ thuật 

theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT (Danh mục kỹ thuật đính kèm). 

2. Đề nghị Phòng khám tuân thủ quy chế hồ sơ bệnh án, quy trình chuyên môn kỹ thuật của Bộ 

Y tế và đảm bảo quy định về kiểm soát nhiễm theo quy định của Bộ Y tế. 

 

Buổi họp kết thúc cùng ngày. Biên bản được in thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Phòng 

khám chuyên khoa Mắt thuộc Công ty Cổ phần trung tâm Mắt quốc tế 3P Hikari giữ 01 bản, 

01 bản lưu tại Sở Y tế./. 

 

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN                                       ĐẠI DIỆN PHÒNG KHÁM 

     KỸ THUẬT SỞ Y TẾ 

 

BS.CKII. Vũ Quỳnh Hoa        BS. Trương Khánh Mỹ Hằng 

 



BS. Nguyễn Thị Hồng Nhung        BS. Lê Nguyễn Thảo Chương 

 

BS.CKII. Dương Quốc Cường       BS. Nguyễn Thị Phương Hà 

 

BS.CKI. Chu Thị Hải Yến        BS. Phạm Mạnh Sơn 

        

           ĐD. Võ Thị Hạnh 

        

    ĐD. Huỳnh Thị Huyền Trân 

 

    ĐD. Nguyễn Thị Trúc Ly 

 

  



DANH MỤC KỸ THUẬT ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA MẮT THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẲT 

QUỐC TẾ 3P HIKARI 

 

(Đính kèm biên bản ngày 28 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế) 

STT 
STT 

TT23/2024 

Mã kỹ 

thuật 
Tên chương DANH MỤC KỸ THUẬT 

 1 2 3 4 

1 6 1.6 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG SỐC 
Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên 

2 28 1.28 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG SỐC 

Theo dõi SPO2 liên tục tại 

giường 

3 58 1.58 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG SỐC 
Thở oxy qua mặt nạ không có túi 

4 65 1.65 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG SỐC 
Bóp bóng ambu qua mặt nạ 

5 158 1.158 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG SỐC 

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp 

cơ bản 

6 201 1.201 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG SỐC 
Soi đáy mắt cấp cứu 

7 259 1.259 
01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG SỐC 
Rửa mắt tẩy độc 

8 13608 14.5 14. MẮT 

Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy 

tinh bằng siêu âm (phaco) có hoặc 

không đặt IOL 

9 13637 14.34 14. MẮT Laser excimer điều trị tật khúc xạ 

10 13638 14.35 14. MẮT 
Laser femtosecond điều trị tật 

khúc xạ 

11 13647 14.44 14. MẮT 
Phẫu thuật lấy thể thủy tỉnh ngoài 

bao có hoặc không đặt IOL 

12 13669 14.66 14. MẮT 

Phẫu thuật mộng có ghép (kết 

mạc tự thân, màng ối...) có hoặc 

không sử dụng keo dán sinh học 

13 13686 14.83 14. MẮT Cắt u da mi không ghép 

14 13764 14.161 14. MẮT Tập nhược thị 

15 13765 14.162 14. MẮT 
Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, 

mù, hóa chất...) 

16 13768 14.165 14. MẮT Phẫu thuật mộng đơn thuần 

17 13770 14.167 14. MẮT Cắt bỏ chắp có bọc 

18 13773 14.170 14. MẮT Phẫu thuật lác người lớn 

19 13774 14.171 14. MẮT Khâu da mi đơn giản 

20 13775 14.172 14. MẮT Khâu phục hồi bờ mi 



STT 
STT 

TT23/2024 

Mã kỹ 

thuật 
Tên chương DANH MỤC KỸ THUẬT 

21 13777 14.174 14. MẮT 
Xử lý vết thương phần mềm, tổn 

thương nông vùng mắt 

22 13782 14.179 14. MẮT 
Khâu lại mép mổ giác mạc, cùng 

mạc 

23 13786 14.183 14. MẮT Bơm hơi /khí tiền phòng 

24 13790 14.187 14. MẮT Phẫu thuật quặm 

25 13795 14.192 14. MẮT Cắt chỉ khâu giác mạc 

26 13796 14.193 14. MẮT Tiêm dưới kết mạc 

27 13803 14.200 14. MẮT Lấy dị vật kết mạc 

28 13805 14.202 14. MẮT Lấy calci kết mạc 

29 13806 14.203 14. MẮT Cắt chỉ khâu da mi dơn giản 

30 13807 14.204 14. MẮT Cất chỉ khâu kết mạc 

31 13808 14.205 14. MẮT Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu 

32 13809 14.206 14. MẮT Bơm ra lệ đạo 

33 13811 14.208 14. MẮT Thay băng vô khuẩn 

34 13812 14.209 14. MẮT Tra thuốc nhỏ mắt 

35 13813 14.210 14. MẮT Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi 

36 13814 14.211 14. MẮT Rửa cùng đồ 

37 13820 14.217 14. MẮT 

Đặt kính áp tròng điều trị: tật 

khúc xạ, giác mạc hình chóp, 

bệnh lý bề mặt giác mạc 

38 13821 14.218 14. MẮT Soi đáy mắt trực tiếp 

39 13822 14.219 14. MẮT 
Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt 

gương 

40 13823 14.220 14. MẮT Soi đáy mắt bằng Schepens 

41 13824 14.221 14. MẮT Soi góc tiền phòng 

42 13825 14.222 14. MẮT Theo dõi nhẫn áp 3 ngày 

43 13826 14.223 14. MẮT Khám lâm sảng mất 

44 13836 14.233 14. MẮT Phẫu thuật tạo nếp mi 

45 13843 14.240 14. MẮT Siêu âm mắt 

46 13853 14.250 14. MẮT Test thử cảm giác giác mạc 

47 13854 14.251 14. MẮT Test phát hiện khô mắt 

48 13855 14.252 14. MẮT Nghiệm pháp phát hiện glôcôm 

49 13858 14.255 14. MẮT Đo nhãn áp 

50 13859 14.256 14. MẮT Đo sắc giác 

51 13860 14.257 14. MẮT 
Đo khúc xạ khách quan (soi bóng 

đồng từ - Skiascope) 

52 13861 14.258 14. MẮT Đo khúc xạ máy 

53 13862 14.259 14. MẮT Đo khúc xạ giác mạc 

54 13863 14.260 14. MẮT Đo thị lực 



55 13864 14.261 14. MẮT Thử kính 

56 13865 14.262 14. MẮT Đo độ lác 

57 13866 14.263 14. MẮT Xác định sơ đồ song thị 

58 13867 14.264 14. MẮT Đo biên độ điều tiết 

59 13869 14.266 14. MẮT Đo độ sâu tiền phòng 

60 13870 14.267 14. MẮT Đo độ dày giác mạc 

61 13871 14.268 14. MẮT Đo đường kính giác mạc 

62 13873 14.270 14. MẮT Chụp bản đồ giác mạc 

63 13878 14.275 14. MẮT 
Đo công suất thể thuỷ tinh nhân 

tạo bằng siêu âm 

64 16359 21.71 14. MẮT Đo độ dày giác mạc 

65 16361 21.73 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 
Đo bản đồ giác mạc 

66 16365 21.77 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 
Test thử cảm giác giác mạc 

67 16367 21.79 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 
Nghiệm pháp phát hiện glocom 

68 16370 21.82 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 
Đo sắc giác 

69 16371 21.83 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 

Đo khúc xạ khách quan (soi bóng 

đồng tử - Skiascope) 

70 16372 21.84 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 
Đo khúc xạ máy 

71 16374 21.86 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 
Thử kính 

72 16375 21.87 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 
Đo độ lác 

73 16378 21.90 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 
Đo đường kính giác mạc 

74 16379 21.91 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 

Đo công suất thể thủy tinh nhân 

tạo tự động bằng siêu âm 

75 16380 21.92 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 
Đo nhãn áp 

76 16381 21.93 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 
Đo thị lực 

77 16382 21.94 
21. THĂM DÒ CHỨC 

NĂNG 

Chụp cắt lớp võng mạc (Optical 

Coherence Tomography) 

 

Lưu ý: 

- Các kỹ thuật lasik do bác sĩ Lê Nguyễn Thảo Chương và bác sĩ Nguyễn Thị Phương 

Hà thực hiện. 

- Các kỹ thuật Phaco do bác sĩ Trương Khánh Mỹ Hằng, bác sĩ Lê Nguyễn Thảo 

Chương và bác sĩ Nguyễn Thị Phương Hà thực hiện. 


